
           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG  HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

STT
Đại 
đội

Khoa T.số Nam Nữ GVCN GVBC
Vị trí biên 

chế
Vị trí quán 

triệt

1 7
BABA17IU11 + BABA17IU21 + BABA18IU11 + 
BABA18IU21 + BABA18IU22

104 26 78 Uy Uy Sân nhà B3 Sân nhà B3

2 8
BABA15BM + BABA16IB + BABA16IU11 + BABA17MK + 
BABA18IU31 + BABA18IU32 + EVEV18IU11 + 
EVEV18IU21 + EVEV18IU31

104 39 65 Uy D.Dũng Đầu sân B2 Đầu sân B2

3 9
BABA18NS21 + BABA18NS31 + BAFN13CF + 
BAFN18IU11 + BAFN18IU21 + PHSE17IU21 + 
PHSE18IU11 + PHSE18IU21

104 37 67 Uy Lộc Bãi tập 4 Bãi tập 4

4 10 BAFN18IU31 + ITIT18IU11 + ITIT18IU31 104 79 25 Uy Phúc Đầu sân B2 Đầu sân B2

5 11
BTFT18IU11 + BTFT18IU21 + BTFT18IU31 + ITIT17IU11 + 
ITIT18IU21

103 51 52 Thịnh Thịnh
Giảng đường 

A2-101
Giảng đường 

A2-101

6 12
BEBE17IU11 + BEBE17IU31 + BEBE18IU11 + 
BEBE18IU21 + BEBE18IU31 + BTBT17IU11 + 
BTBT18IU11

105 47 58 Thịnh Tâm
Giảng đường 

A2-102
Giảng đường 

A2-102

7 13 BTBT18IU12 + BTBT18IU21 + IEIE18IU11 + BTBT18WE21 104 30 74 Thịnh Hoàn
Giảng đường 

A2-103
Giảng đường 

A2-103

8 14
BTBT18IU31 + EEEE11IU11 + EEEE18IU11 + EEEE18IU21 
+ EEEE18IU31 + IEIE18IU21 + IEIE18IU31

106 74 32 Thịnh Tuấn Bãi tập 19 Bãi tập 19
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STT
Đại 
đội

Khoa T.số Nam Nữ GVCN GVBC
Vị trí biên 

chế
Vị trí quán 

triệt

9 15
BTAR16IU31 + BTAR17IU11 + BTAR18IU11 + 
BTAR18IU21 + BTAR18IU31 + IELS17IU11 + IELS17IU21 
+ IELS18IU21 + IELS18IU31

104 39 65 Ý Ý Đầu sân B1 Đầu sân B1

10 16
IELS16IU11 + IELS18IU11 + IELS18IU32 + ITDS18IU11 + 
ITDS18IU21 + ITDS18IU31 + MAMA18IU11 + 
MAMA18IU21 + MAMA18IU31

105 48 57 Ý Hòa Bãi tập 1 Bãi tập 1 

11 17

BTBC17IU11 + BTBC18IU11 + BTBC18IU21 + 
BTBC18IU31 + CECE18IU11 + CECE18IU21 + 
CECE18IU31 + ENEL17IU31 + ENEL18IU11 + 
ENEL18IU21

103 42 61 Ý Hoài Bãi tập 2 Bãi tập 2

12 18
BTCH18IU11 + BTCH18IU21 + BTCH18IU31 + 
EEAC18IU11 + EEAC18IU21 + EEAC18IU31 + 
ENEL18IU31

102 74 28 Ý Khánh Bãi tập 3 Bãi tập 3

1248 586 662TỔNG CỘNG


